
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4338/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà 

Nội, Nam Định, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 34 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 10/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  4338/SYT-NVY ngày 11 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm 

và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Thế Trung Nam 1984 C5235934 0989241999 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

03h30 

11/11/2021 
Khả Lễ Võ Cường  Bắc Ninh 

2 Trần Văn Luân Nam 1994 C45996635 0336285040 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
Tràng An Bình Lục Hà Nam 

3 Nguyễn Thanh Hà Nam 1976 C5997989 0932211199 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

03h30 

11/11/2021 
Lê Lợi Hà Đông  Hà Nội 

4 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 1993 C6132167 0368368993 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

05h30 

11/11/2021 
Kim Hoa Mê Linh Hà Nội 

5 Nguyễn  Mạnh Hà Nam 1977 C9591037 0944585900 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

05h30 

11/11/2021 
Vĩnh Hồ  Thịnh Quang  Hà Nội 

6 Lê Thành Nam Nam 1990 C2157593 0372618296 27/10 10/11 XN âm tính Xe khách 
20h00 

10/11/2021 

03h00 

11/11/2021 
Gia Tuấn Gia Thủy Nam Định 

7 Mai Sỹ Quý Nam 1991 186965619 0376525979 27/10 10/11 XN âm tính Xe khách 
20h00 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

8 Trần Văn Tuấn Nam 1987 B8553680 02091743289 27/10 10/11 XN âm tính Xe khách 
20h00 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Diễn Phong Diễn Châu Nghệ An 

9 Trần Văn Nam Nam 1982 T5404376 0366729256 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Cao Sơn Anh Sơn Nghệ An 

10 Lê Thị Hương Nữ 1990 186789743 0942114911 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Thanh Sơn Anh Sơn Nghệ An 

11 Trần Duy Sang Nam 2019 C8837290 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Thanh Sơn Anh Sơn Nghệ An 

12 Lê Thế Dũng Nam 1987 B5879666 0328378985 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

13 Nguyễn Thị Vân  Nữ 1989 C2322149 0328378985 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 



14 Đoàn Thị Định Nữ 1990 C1998100 0347509030 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

15 Đinh Thị Hồng Ngọc Nữ 1998 C9372423 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Nghĩa Thuân Quỳ Hợp Nghệ An 

16 Lê Văn Mỹ Nam 1971 B7776534 0973839700 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Quang Tiến   Thái Hòa Nghệ An 

17 Nguyễn Thị Sửu Nữ 1973 B7106764 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h00 

11/11/2021 
Quang Tiến   Thái Hòa Nghệ An 

18 Nguyễn Đình Đức Nam 2001 C1871401 0362593964 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

19 Nguyễn Văn Điểm Nam 1972 C3329158 0376956102 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Hà Minh Tùng Nam 1980 C9360931 037568296 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
TT Con Cuông  Con Cuông Nghệ An 

21 Đặng Bá Giáp Nam 1984 C0546674 0373021948 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h30 

11/11/2021 
Mỹ Sơn Đô Lương Nghệ An 

22 Nguyễn Huy Chung Nam 1975 C3274862 0975561412 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An 

23 Hồ Văn Nông Nam 1973 C6265843 0989005000 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

23h30 

10/11/2021 
Hưng Phúc TP Vinh Nghệ An 

24 Võ Duy Đức Nam 1969 C8984820 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

00h30 

11/11/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Vũ Huy Hoàng Nam 1969 N1844958 0972183571 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

20h30 

12/11/2021 
Bạch Đằng Bình Thạnh  TP Hồ Chí Minh 

26 Nguyễn Thị Oanh Nữ 1968 C4064707 0328381292 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

20h30 

12/11/2021 
Thảo Điền Thủ Đức  TP Hồ Chí Minh 

27 Dương Thu Hằng Nam 1989 N2369399 0368372102 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

20h30 

12/11/2021 
Thảo Điền Thủ Đức  TP Hồ Chí Minh 

28 Liễu Văn Tuấn Nam 1986 B6948792 0962109481 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

07h30 

11/11/2021 
Linh Sơn TP Thái Nguyên Thái Nguyên 

29 Ôn Văn Sang (Thắng) Nam 1986 C4147502 0969357131 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

07h30 

11/11/2021 
Linh Sơn TP Thái Nguyên Thái Nguyên 



30 Nguyễn Phước Thị Rin Nữ 1989 B8434591 0394618884 27/10 10/11 XN âm tính Xe khách 
20h00 

10/11/2021 

01h00 

11/11/2021 
Thiệu Vân TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

31 Đặng Thị Thảo Nữ 1976 B5735230 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

32 Đặng Thị Nguyên Nữ 1979 C9128279 0327543633 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
Thiệu Hợp TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

33 Lê Văn Dũng Nam 1977 C9128278 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
Thiệu Hợp TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

34 Vũ Thị Hải Nữ 1983 C4773248 Không có 03/11 10/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h30 

10/11/2021 

01h30 

11/11/2021 
Thiệu Hợp TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 34 người./. 
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